
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

NHA KHOA CÔNG CỘNG
1. Mã số học phần: DCO321
2. Tên học phần: Nha khoa công cộng
3. Số tín chỉ: 2(2-0)

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ Răng Hàm Mặt

5. Năm học: Học kỳ 11
6. Giảng viên phụ trách: TS. Lê Thị Thu Hằng
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: TS. Lê Thị Thu Hằng, BS. Đỗ Minh Hương, BS. Nguyễn Thị Diệp Ngọc, BS. Vũ Thị Hà,  ThS Mai Thu Quỳnh.
8. Mục tiêu học phần: 
· Kiến thức: 
-  Phân tích được các cơ sở lý luận trong dự phòng bệnh răng miệng. 

- Trình bày được các phương pháp phát hiện, đánh giá tình trạng sức khoẻ răng miệng tại cộng đồng và các biện pháp dự phòng - chăm sóc răng miệng ban đầu tại cộng đồng.

- Vận dụng được kiến thức cơ bản trong dự phòng và điều trị bệnh răng miệng tại cộng đồng.

· Thái độ

· Nhận thức được vai trò quan trọng của việc nâng cao sức khỏe răng miệng cho cộng đồng.

9. Mô tả học phần:

Học phần này giới thiệu dịch tễ học các bệnh răng miệng; các cơ sở lý luận và các biện pháp dự phòng bệnh răng miệng thường gặp; các biện pháp quản lý và nâng cao sức khỏe răng miệng cho cộng đồng.
10.  Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(8,4,24)/3
11.  Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện:

Đã hoàn thành các học phần: Chữa răng- nội nha 2; Nha chu 2;  Bệnh học miệng & hàm mặt 1, Răng trẻ em 2; Phẫu thuật miệng 1.
12.  Nội dung học phần:

12.1. Lý thuyết:

	Bài 1:
	Dịch tễ học bệnh răng miệng
	3 tiết

	
	1. Dịch tễ học bệnh sâu răng

1.1. Tỷ lệ sâu răng 

- Tỉ lệ sâu răng hiện mắc

- Tỉ lệ sâu răng mới mắc

1.2. Phân bố sâu răng

- Theo vùng địa lý

- Theo lứa tuổi

- Theo giới

- Theo chủng tộc

- Theo tình trạng kinh tế xã hội

- Theo tính chất gia đình

- Theo vị trí và cấu tạo của răng

2. Dịch tễ học bệnh quanh răng

2.1. Tỷ lệ bệnh quanh răng

2.2. Phân bố bệnh quanh răng

- Theo vùng địa lý

- Theo lứa tuổi

- Theo giới

- Theo chủng tộc

- Theo tình trạng kinh tế xã hội

3. Dịch tễ học tổn thương niêm mạc miệng

3.1. Tỷ lệ tổn thương niêm mạc miệng

3.2.  Phân bố tổn thương niêm mạc miệng

- Theo vùng địa lý

- Theo lứa tuổi

- Theo giới

- Theo chủng tộc

- Theo tình trạng kinh tế xã hội

4. Dịch tễ học một số bệnh khác

4.1. Chấn thương hàm mặt

4.2. Dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt
	

	Bài 2:
	Các chỉ số răng miệng đơn giản 
	2 tiết

	
	1. Các chỉ số về răng

1.1. Chỉ số sâu - mất - trám

1.2. Chỉ số sâu chân răng (RCI - Root Caries Index)

1.3. Chỉ số nhiễm Fluor (CFI)

1.4. Chỉ số mòn răng

2. Chỉ số bệnh vùng quanh răng
2.1. Chỉ số mảng bám răng (PII)

2.2. Chỉ số cặn bám răng (DI-S)

2.3. Chỉ số cao răng (CI-S)

2.4. Chỉ số vệ sinh răng miệng đơn giản (OHI - S)

2.5. Chỉ số lợi (GI)

2.6. Chỉ số chảy máu rãnh lợi (SBI)

2.7. Chỉ số bệnh quanh răng (PDI)

2.8. Chỉ số nhu cầu điều trị bệnh quanh răng cộng đồng (CPITN)
	

	Bài 3:
	Điều tra cơ bản sức khỏe răng miệng
	3 tiết

	
	1. Khái niệm về điều tra cơ bản sức khỏe răng miệng

1.1. Khái niệm

1.2. Mục tiêu

2. Thiết kế điều tra cơ bản sức khỏe răng miệng

2.1. Các phân nhóm

2.2. Tuổi chỉ số và các nhóm tuổi chỉ số

2.3. Địa điểm chọn mẫu - số lượng cá thể - cá mẫu

3. Tổ chức điều tra cơ bản sức khỏe răng miệng

3.1. Tiếp xúc với chính quyền địa phương

3.2. Kinh phí điều

3.3. Nhân lực

3.4. Phương tiện vật liệu

3.5. Khu vực khám

3.6. Lịch trình làm việc

4. Thiết kế phiếu điều tra
5. Độ kiên định - độ nhất trí của các điều tra viên (chỉ số Kappa)
5.1. Định nghĩa

5.2. Nguyên nhân - mục tiêu

5.3. Huấn luyện định chuẩn

5.4. Xác định chỉ số Kappa
	

	Bài 4:
	Phát hiện sớm ung thư  vùng miệng, hàm mặt
	2 tiết

	
	1. Đại cương

2. Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư niêm mạc miệng

3. Phương pháp phát hiện sớm ung thư niêm mạc miệng

3.1. Khám lâm sàng

3.2. Nhuộm Xanh Toluidine

3.3. Nhuộm Lugol’s iodine

3.4. Nghiệm pháp tế bào bong (sinh thiết bằng bàn chải)

3.5. Chọc hút bằng kim nhỏ

3.6. Sử dụng máy soi phát quang hóa học (Chemiluminescent illumination)
3.7. Sinh thiết

3.8. Chụp CT Scanner

3.9. Chụp cộng hưởng từ MRI

3.10. Chụp cắt lớp PET/CT Scanner
	

	Bài 5:
	Kiểm soát mảng bám 
	3 tiết

	
	1. Các biện pháp phát hiện mảng bám răng
2. Các biện pháp kiểm soát mảng bám răng

2.1. Chải răng

2.2. Chỉ tơ nha khoa

2.3. Súc miệng

2.4. Các biện pháp hỗ trợ khác
	

	Bài 6:
	Fluoride với sức khỏe răng miệng
	3 tiết

	
	1. Cơ chế tác dụng của Fluoride

2. Fluoride trong thiên nhiên và thực phẩm

2.1. Fluoride trong đất

2.2. Fluoride trong nước

2.3. Fluoride trong không khí

2.4. Fluoride trong thực phẩm

3. Fluoride trong cơ thể

3.1.Sự hấp thu fluoride

3.2. Fluoride trong máu

3.3. Fluoride trong mô mềm

3.4. Fluoirde trong thai

3.5. Fluoride trong xương

3.6. Fluoride trong men và ngà răng

3.7. Bài tiết fluoride

4. Độc tính và các biện pháp cấp cứu ngộ độc fluoride

5. Các phương pháp sử dụng Fluoride trong chăm sóc sức khẻ răng miệng

5.1. Fluoride dùng toàn thân

- Fluoride hóa nước máy

- Fluoride hóa nước uống tại trường học

- Fluoride hóa muối ăn, sữa

- Fluoride dạng giọt và dạng viên

5.2. Fluoride dùng tại chỗ

- Fluoride tại chỗ do nhân viên nha khoa thực hiện
+ SnF2 (dạng bột hoặc dạng gel)

+ NaF (dạng dung dịch, gel hoặc vecni)

+ APF (Acidulate phosphate fluoride) (dạng dung dịch hoặc gel)
- Fluoride tại chỗ do cá nhân thực hiện

+ Kem chải răng có fluoride

+ Dung dịch súc miệng có fluoride
	

	Bài 7:
	Dinh dưỡng với sức khỏe răng miệng
	2 tiết

	
	1. Vai trò của dinh dưỡng với sức khỏe răng miệng

1.1. Ảnh hưởng của chất đường bột

1.2. Thức ăn tươi và có chất xơ
1.3. Vitamin và khoáng chất

2. Vai trò của chế độ ăn uống với sức khỏe răng miệng

2.1. Chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe răng miệng

2.2. Chế độ ăn uống đối với phụ nữ mang thai

2.3. Chế độ ăn uống đối với trẻ em
	

	Bài 8:
	Liên quan giữa sức khỏe răng miệng và sức khỏe toàn thân
	3 tiết

	
	1. Ảnh hưởng của bệnh răng miệng đến cơ thể
1.1. Ảnh hưởng của bệnh răng miệng đến các vùng lân cận

- Ảnh hưởng đến Tai Mũi Hong

- Ảnh hưởng đến Mắt

- Ảnh hưởng đến thần kinh sọ não

1.2. Ảnh hưởng của bệnh răng miệng đến sức khỏe toàn thân

- Ảnh hưởng của bệnh viêm quanh răng

- Ảnh hưởng của ổ nhiễm khuẩn trong miệng

- Ảnh hưởng của dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt

2. Ảnh hưởng của bệnh toàn thân đến sức khỏe răng miệng 
	

	
	2.1. Bệnh toàn thân có biểu hiện trong miệng
- Bệnh về máu

- Bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm virus (Sởi, sốt phát ban, sốt xuất huyết, thủy đậu, lao, lậu, giang mai, bệnh hệ thống, HIV/AIDS), Herpes...

- Rối loạn gen 

2.2. Bệnh toàn thân ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng

- Rối loạn nội tiết

- Rối loạn chuyển hóa

- Rối loạn dinh dưỡng

- Rối loạn dinh dưỡng

- Sử dụng thuốc
	

	Bài 9:
	Giáo dục nha khoa 
	2 tiết

	
	1. Nguyên tắc
1.1. Tính khoa học

1.2. Tính đại chúng

1.3. Tính trực quan

1.4. Tính thực tiễn

1.5. Tính lồng ghép

1.6. Tính vừa sức và vững chắc

1.7. Tính cá biệt và tính tập thể

1.8. Tính tích cực, tự giác và sáng tạo

2. Phương pháp giáo dục nha khoa
2.1. Phương pháp thuyết trình hay diễn giải

2.2. Phương pháp trình bày trực quan

2.3. Phương pháp thảo luận nhóm

2.4. Phương pháp vấn đáp

3. Phương tiện giáo dục nha khoa

3.1. Lời nói

3.2. Cử chỉ điệu bộ ( ngôn ngữ cơ thể)

3.3. Phương tiện trực quan nghe nhnf

4. Hình thức giáo dục nha khoa

4.1. Đối tượng giáo dục nha khoa

4.2. Địa điểm giáo dục nha khoa

4.3. Nội dung giáo dục nha khoa

5. Lập kế hoạch và đánh giá giáo dục nha khoa
	

	Bài 10:
	Phòng bệnh răng miệng
	3 tiết

	
	1. Phòng bệnh sâu răng

1.1. Kiểm soát mảng bám

1.2. Tăng cường sức đề kháng của răng

1.3. Kiểm soát thói quen ăn uống
1.4. Trám bít hố rãnh

1.5. Nước bọt

1.6. Khám răng định kỳ

2. Phòng bệnh vùng quanh răng

2.1. Dự phòng toàn thân

2.2. Dự phòng tại chỗ

3. Phòng lệch lạc răng và hàm

3.1. Nguyên nhân gây lệch lạc răng và hàm

3.2. Phòng lệch lạc răng và hàm

4. Phòng bệnh niêm mạc miệng

4.1. Nguyên nhân gây bệnh niêm mạc miệng

4.2. Phòng bệnh niêm mạc miệng

5. Mục tiêu, chính sách chăm sóc răng miệng

5.1. Mục tiêu, chính sách chăm sóc răng miệng toàn cầu

5.2. Mục tiêu, chính sách chăm sóc răng miệng quốc gia

6. Hoạt động chăm sóc răng miệng ở các tuyến

6.1. Tuyến cơ sở

6.2. Tuyến trên

6.3. Chương trình nha học đường
	

	Bài 11:
	Nha khoa can thiệp tối thiểu trong dự phòng và điều trị sâu răng tại cộng đồng
	2 tiết

	
	1. Nha khoa can thiệp tối thiểu trong dự phòng và điều trị sâu răng

1.1. Nguyên tắc

1.2. Các phương pháp thực hành

2. Hàn răng không sang chấn

2.1. Chỉ định, chống chỉ định

2.2. Vật liệu 

2.3. Quy trình kỹ thuật

3. Trám bít hố rãnh răng

3.1. Chỉ định, chống chỉ định

3.2. Vật liệu 

3.3. Quy trình kỹ thuật
	

	Bài 12:
	Chăm sóc răng miệng cho người cao tuổi
	2 tiết

	
	1. Khái niệm lão hóa và răng người cao tuổi

1.1. Khái niệm lão hóa

1.2. Những thay đổi về răng - mô miệng ở người cao tuổi

- Thay đối về răng: Men răng, ngà răng, tủy răng, xương răng

- Thay đổi mô quanh răng: Lợi, dây chằng quanh răng, xương ổ răng, sống hàm và xương hàm

- Thay đổi của niêm mạc miệng

- Thay đổi chức năng: tuyến nước bọt, cảm giác, vị giác, chức năng nhai – nuốt

- Sự lão hóa của da mặt

- Sự lão hóa thần kinh cảm giác 

1.3. Tầm quan trọng của chăm sóc răng miệng cho người cao tuổi

2. Các vấn đề răng miệng thường gặp trong điều trị răng miệng người cao tuổi

2.1. Điều trị nội nha và phục hồi thân răng

2.2. Điều trị phục hình

2.3. Điều trị nha chu

2.4. Bệnh lý niêm mạc miệng

2.5. Bệnh lý nhiễm trùng

2.6. Bệnh lý khối u

2.7. Bệnh lý tuyến nước bọt

2.8. Bệnh lý khớp thái dương hàm

3. Hoạt động chăm sóc sức khỏe răng miệng người cao tuổi tại cơ sở y tế chuyên khoa

4. Hoạt động chăm sóc sức khỏe răng miệng người cao tuổi tại cộng đồng
	

	      
	
	 30 tiết


13.  Phương pháp giảng:

Áp dụng các hình thức giảng dạy: thuyết trình/ thảo luận.
14. Vật liệu giảng dạy: 
Tài liệu phát tay, bài giảng điện tử, mô hình.
15. Đánh giá :

	KTTX
	Hệ số 1, vấn viết (1 bài)

	Thi KTHP 
	Hệ số 2, vấn viêt (1 bài)


16. Tài liệu:

16.1. Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Nha khoa dự phòng và phát triển, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Thái Nguyên. ”Bài giảng Nha khoa cộng đồng”. Tài liệu lưu hành nội bộ, 2016.
16.2. Tài liệu tham khảo

2. Bộ môn Nha khoa công cộng, Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2012).“Nha khoa công cộng tập 1”. Nhà xuất bản y học.
3. Viện đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường đại học y Hà Nội (2014). “Bệnh lý miệng và phẫu thuật hàm mặt, tập 1 - 2”. Nhà xuất bản y học.

4. Bộ môn ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội (2009). “Bài giảng ung thư học”. Nhà xuất bản y học.

5. Nguyễn Bá Đức, Bộ Y tế (2009). “Ung thư học đại cương”. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
6. Burt BA. “Dentistry, Dental practice, and the community”. 5th ed: W,B,SAundrers company; 1999.
7. WHO. “Oral Health Surveys- Basis Methods”. 5th ed: Geneva; 2013.
17. Lịch học:

	
	Tuần thứ
	Thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập, tham khảo
	Hình thức học

	Lý thuyết
	1
	2
	Bài 1: Dịch tễ học bệnh răng miệng
	2
	TS Hằng
	1,2,3,6,7
	TT

	
	
	
	Bài 2: Các chỉ số răng miệng đơn giản
	2
	TS Hằng
	1,2,3,6,7
	TT

	
	
	
	Bài 3: Điều tra cơ bản sức khỏe răng miệng
	2
	TS Hằng
	1,2,3,6,7
	TT

	
	
	5
	Bài 4: Phát hiện sớm ung thư vùng miệng, hàm mặt 
	2
	TS Hằng
	1,2,3,4,5,6,7
	TT

	
	
	
	Thảo luận bài 1: Tỷ lệ sâu răng hiện mắc. Các yếu tố liên quan đến bệnh quanh răng.
	2
	TS Hằng

BS Hương
	1,2,3,6,7
	TL

	
	
	
	Thảo luận bài 3: Xây dựng chiến lược điều tra sức khỏe răng miệng cơ bản
	2
	TS Hằng

BS Ngọc
	1,2,3,6,7
	TL

	
	2
	2
	Bài 5: Kiểm soát mảng bám
	2
	TS Hằng
	1,2,3,6,7
	TT

	
	
	
	Bài 6: Fluoride với sức khỏe răng miệng
	2
	TS Hằng
	1,2,3,6,7
	TT

	
	
	
	Bài 7: Dinh dưỡng với sức khỏe răng miệng
	2
	TS Hằng
	1,2,3,6,7
	TT

	
	
	5
	Bài 8: Liên quan giữa sức khỏe răng miệng và sức khỏe toàn thân
	3
	TS Hằng
	1,2,3,6,7
	TT

	
	
	
	Thảo luận bài 5: Phương pháp chải răng và đánh giá hiệu quả kiểm soát mảng bám răng
	2
	TS Hằng,

BS Hà
	1,2,3,6,7
	TL

	
	
	
	Thảo luận bài 6: Sử dụng fluoride trong dự phòng sâu răng cho cộng đồng
	2
	TS Hằng,

BS Hà
	1,2,3,6,7
	TL

	
	3
	2
	Bài 9: Giáo dục nha khoa
	2
	TS Hằng
	1,2,3,6,7
	TT

	
	
	
	Bài 10: Phòng bệnh răng miệng
	2
	TS Hằng
	1,2,3,6,7
	TT

	
	
	
	Thảo luận bài 8: Ảnh hưởng đến bệnh răng miệng của sức khỏe toàn thân
	2
	TS Hằng, ThS Quỳnh
	1,2,3,6,7
	TL

	
	
	5
	Bài 11: Nha khoa can thiệp tối thiểu trong dự phòng và điều trị sâu răng tại cộng đồng
	2
	TS Hằng
	1,2,3,6,7
	TT

	
	
	
	Bài 12: Chăm sóc răng miệng cho người cao tuổi
	2
	TS Hằng
	1,2,3,6,7
	TT

	
	
	
	Thảo luận bài 10: Tổ chức hoạt động hiệu quả Chương trình nha học đường
	2
	TS Hằng, BS Hương
	1,2,3,6,7
	TL
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